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TỔNG CỘNG 13.189.516.000

I Sự nghiệp giao thông 7.616.307.000

1 Nâng cấp đường vào bản Phình Cứ 292 1.440.464.000
Do vướng mặt bằng thi công nên chưa có 
khối lượng để thanh toán sau khi hoàn tạm 
ứng

2 Nâng cấp đường Nà Chua - bản Huổi Cáy 292 72.112.000 Trả nợ sau quyết toán

3 Nâng cấp đường từ bản Hiệu - bản Phang 292 387.329.000
Công trình phải xử lý kỹ thuật. Đang hoàn 
thiện hồ sơ để thanh toán

4 Nâng cấp đường khối Huổi Củ 292 1.450.000.000
Chưa có phương án đền bù GPMB nên chưa 
giải ngân phần Đền bù tài sản + vật kiến trúc.

5 Nâng cấp đường bản Sảo - bản Cong 292 101.732.000
Do hộ gia đình không đồng ý hiến đất 
(khoảng 200m) nên chưa thi công xong toàn 
bộ công trình.

6 Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá 292 110.000.000

Do vướng mặt bằng thi công, không vận 
chuyển được vật liện do tuyến đường Nà Sáy 
1 - Pa Cá đổ BT mặt đường nên chưa đủ khối 
lượng để thanh toán hết kế hoạch vốn.

7 Nâng cấp đường vào bản Lạ 292 200.000.000
Do vướng mặt bằng thi công (40m cuối 
tuyến) nên chưa đủ khối lượng để thanh toán 
hết kế hoạch vốn.

8 Nâng cấp đường vào bản Trạm củ (giai đoạn 1) 292 481.796.000
Do vướng mặt bằng thi công nên chưa đủ 
khối lượng để thanh toán hết kế hoạch vốn.
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9
Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường bản: Nôm - bản Chăn -
Hua Chăn; Pa Cá - Nậm Cá; Phiêng Hin - Hua Sát

292 550.000.000
Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa 
đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế 
hoạch

10
Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường: Pú Nhung - Ta Ma;
Tênh Phông - ngã ba Há Dùa

292 410.333.000
Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa 
đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế 
hoạch

11
Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường: Pú Nhung - Rạng Đông -
Phình Sáng

292 442.738.000
Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa 
đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế 
hoạch

12
Sửa chữa tuyến đường từ bản Hốc xã Mường Mùn - trung tâm xã Pú
Xi

292 31.581.000 Trả nợ sau quyết toán

13 Nâng cấp đường bản Chăn 292 979.222.000 Công trình giao bổ sung KH 2020.

14 Sửa chữa đường Nậm Din – Phảng Củ 292 959.000.000
Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa 
đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế 
hoạch

II Sự nghiệp thủy lợi 23.649.000

1 Thủy lợi bản Côm, bản Nát 283 17.569.000 Trả nợ sau quyết toán

2 Nắp kênh thủy lợi bản Hiệu và thủy lợi bản Nậm Mu 283 6.080.000 Trả nợ sau quyết toán

III Sự nghiệp kinh tế khác 5.003.552.000

1 Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quài Cang 332 1.688.918.000
Công trình chưa đủ khối lượng để thanh toán 
hết vốn bố trí theo kế hoạch vốn

2 Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo 332 334.625.000
Chưa có giá đất, chưa có phương án trình phê 
duyệt bồi thường GPMB.

3 Giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi 072 608.404.000
Chưa có giá đất, chưa có phương án trình phê 
duyệt bồi thường GPMB.

4 GPMB bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung 071 131.310.000
Chưa có giá đất, chưa có phương án trình phê 
duyệt bồi thường GPMB.
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5
Khắc phục hậu quả thiên tai khu nội trú trường PTDTBT THCS Mùn
Chung

073 11.758.000 Trả nợ sau quyết toán

6
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng
Đông

332 2.228.537.000 Bổ sung Kinh phí chi trả GPMB

IV Hỗ trợ đất lúa 6.008.000

1 Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang 283 6.008.000 Trả nợ sau quyết toán

V Quỹ Bảo trì đường bộ 540.000.000

1 Nâng cấp đường bản Chăn 292 540.000.000 Công trình giao bổ sung KH 2020.
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